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DANH SÁCH
Các trường tiểu học nộp danh sách dự khảo sát lớp 3
năm học 2016-2017

	Stt
	Đơn vị
	Số lớp
	Số HS
	File
	Văn bản

	1 
	Trường Tiểu học Lương Định Của
	12
	527
	Đã nộp
	Đã nộp

	2 
	Trường Tiểu học Trần Văn Đang
	3
	76
	Đã nộp
	Đã nộp

	3 
	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu
	3
	124
	Đã nộp
	Đã nộp

	4 
	Trường Tiểu học Kỳ Đồng
	11
	463
	Đã nộp
	Đã nộp

	5 
	Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà
	2
	69
	Đã nộp
	Đã nộp

	6 
	Trường Tiểu học Phan Văn Hân
	4
	121
	Đã nộp
	Đã nộp

	7 
	Trường Tiểu học  Nguyễn Việt Hồng
	6
	222
	Đã nộp
	Đã nộp

	8 
	Trường Tiểu học Mê Linh
	3
	113
	Đã nộp
	Đã nộp

	9 
	Trường Tiểu học THSP Phan Đình Phùng
	8
	385
	Đã nộp
	Đã nộp

	10 
	Trường Tiểu học Trương Quyền
	6
	249
	Đã nộp
	Đã nộp

	11 
	Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	11
	576
	Đã nộp
	Đã nộp

	12 
	Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo
	5
	238
	Đã nộp
	Đã nộp

	13 
	Trường Tiểu học Nguyễn Thi
	3
	84
	Đã nộp
	Đã nộp

	14 
	Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật
	3
	100
	Đã nộp
	Đã nộp

	15 
	Trường Tiểu học Lê Chí Trực
	3
	108
	Đã nộp
	Đã nộp

	16 
	Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền
	4
	140
	Đã nộp
	Đã nộp

	17 
	Trường Tiểu học  Dân lập Tây Úc
	2
	30
	Đã nộp
	Đã nộp

	18 
	Trường Tiểu học Dân lập Bắc Mỹ
	2
	30
	Đã nộp
	Đã nộp

	Tổng cộng
	91
	3.655
	
	


Tổng số học sinh khối 3 dự khảo sát: 3.655 học sinh.
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